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tháng 

chậm 

đóng

Ghi chú

2.676.000.479

1 TG0053Z Công ty TNHH DVXD & TTNT Bích Thảo
Cửa hàng Vật liệu Bích Thảo, đường Quang Trung, Tổ 2 

Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa
29.326.278 11

2 TG0028Z Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Land Tổ 7, Phường Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 13.141.527 11

3 TG0013Z
Công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng Thiện 

Thành
Tổ 1, Phường Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa 14.597.420 11

4 TG0064Z Công ty TNHH Xây dựng Đức Thái DTC TDP 4, P Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 13.144.854 9

5 TG0021Z Công ty TNHH MTV Tùng Tà Đùng 115 Lê Hồng Phong, Phường Nghĩa Phú, Gia Nghĩa 29.115.527 39

6 TG0081Z Công ty TNHH TM XNK Tuấn Anh DN Tổ 5, Phường Nghĩa Phú, Gia Nghĩa 7.591.012 6

7 TG0121G Công Ty CP Tư Vấn KS-TK&XD Tín Cường Phát
Tổ 4, phường Nghĩa Đức, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông (Đối diện trạm xá quân dân dân y)
36.119.868 5

8 TG0135Z Công ty TNHH Thế Gia Đắk Nông
Cụm dân cư số 8, Tổ dân phố Tân Tiến, Phường Quảng Thành, 

Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
11.220.780 7

9 TG0192Z
Công ty TNHH MTV xây dựng - thương mại Lợi 

Huệ
Tổ 5, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 25.821.443 5

10 TG0197G Công ty TNHH Thương Mại Nga Hoàng Phát
Tổ Dân phố 1, nghĩa Phú, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông
189.818.881 9

11 TG0201Z
Công ty TNHH MTV dịch vụ thương mại & xuất 

nhập khẩu Tuấn Phát Tây Nguyên
Tổ 4, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 19.347.911 4

12 TG0211Z Công ty TNHH SLC Hoàng Long
19 Quang Trung, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông (Cửa hàng 

đồ thể thao Văn Dương)
39.852.726 12

13 TG0224G Công ty TNHH MTV Thuận Tâm Đắk Nông Thôn 3 xã Đắk Nia, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 20.658.208 3

14 TG0252Z
Chi nhánh Đắk Nông - Công ty TNHH một thành 

viên Thái Huy
Tân Tiến, Quảng Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 6.566.184 5

15 TG0265Z Công ty TNHH tây nguyên Gentleman Tân Tiến, Quảng Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 5.151.696 4

16 HZ0069Z
Trung tâm Quy hoạch-Khảo sát-Thiết kế Nông lâm 

nghiệp tỉnh Đắk Nông
Tổ 1, Phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa , tỉnh Đắk Nông 646.393.387         47
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I. Văn phòng BHXH tỉnh

Ghi chú: Số tiền chậm đóng tính đến hết ngày 31/12/2023
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17 NG0007G Trường mầm non Hoàng Oanh Tổ 5, phường Nghĩa Phú, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 22.473.602           3

18 TG0066Z Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình Tầng 2, Tòa nhà The Sun, Lô HH1, KĐT Mễ Trì Hạ, P Mễ Trì, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội286.938.716         13

19 TG0138Z Công ty TNHH MTV Đức Mạnh Đắk Nông Tổ 2, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông 35.923.789           5

20 TG0187G Chi nhánh công ty đấu giá hợp danh Trung Nam Đường Nguyễn Tất Thành, tổ 2 phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông11.535.543           4

21 TG0235Z Công ty TNHH MTV DMK Auto 198 Nguyễn Tất Thành, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 18.008.995           7

22 TG0239Z Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hoàn Cầu 25 Lê lai, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 30.200.743           4

23 TG0347G
Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây 

Dựng Trí Nguyễn
Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông 6.787.220             4

24 TG0228G Công ty TNHH Nam Đắk Nông
Số 08, Nguyễn Thượng Hiền, Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk 

Nông
503.943.636 88

25 TG0481G Công ty TNHH quảng cáo nguyên anh ART
Đường Tôn Đức Thắng, Tổ 4, Phường Nghĩa Thành, Thành 

Phố Gia Nghĩa, Đắk Nông
48.396.000 18

26 TG0460G Doanh nghiệp tư nhân gas Gia Ngọc Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thành Phố Gia Nghĩa, Đắk Nông 14.654.170 12

27 TG0061G Công Ty TNHH Tân Trường Phát Phường Nghĩa Tân, Thành Phố Gia Nghĩa, Đăk Nông 79.911.533 9

28 TG0083G Công Ty CP Xây Dựng Long Bách Đường Amajao, tổ 2, phường nghĩa đức gia nghĩa, Đăk nông 9.180.399 8

29 EG0011G
Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Đắk 

Nông
Tổ 6 phường Nghĩa Phú, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 8.757.059 8

30 TG0087G Công Ty TNHH Một Thành Viên TTD
Số 25 Đường chu Văn An, Phường Nghĩa Thành, Thành Phố 

gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông
23.626.213 7

31 TG0251G Công ty TNHH Đầu tư xây dựng PTP Tổ 4, P. Nghĩa Phú, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 13.294.242 5

32 TG0110Z Công ty TNHH MTV Đại Sơn Dương Tổ 4, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 6.463.392 5

33 TG0028G Công ty TNHH Mai Linh Đăk Nông QL 14, Tổ 6, Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông 53.882.153 3

34 TG0099Z Công ty TNHH SX TM Quốc Khánh Đắk Nông
Đ. Tống Duy Tân, Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Thành, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
23.578.828 6

35 TG0161Z
công ty TNHHH TM DV nội thất quảng cáo Hùng 

Hưng
284 Tôn Đức Thắng, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 8.695.198 4

36 TG0167Z
Công ty TNHH MTV nội ngoại thất thanh nghĩa 

DNO
30 Lê Lai, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 15.924.024 12

37 TG0172Z
Công ty cổ phần TM và DV BĐS Đắk Nông Cao 

Nguyên
285 Tôn Đức Thắng, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 13.724.329 14

38 TG0174Z Công ty TNHH MTV A&T Tổ 3, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 6.733.449 6
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39 TG0195Z Công ty TNHH Huyền Gia Phúc Tổ 5, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 21.560.571 5

40 TG0218Z Công ty cổ phần Nông nghiệp sạch Đắk Nông Tổ 6, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 15.950.025 6

41 TG0247Z Công ty TNHH TM - DV - XD Đinh Gia Đại Phát Tổ 5, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 11.822.496 5

42 TG0261G Công ty TNHH MTV Hoàng Quân
04 Quang Trung, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, 

Tỉnh Đắk Nông
16.029.436 7

43 TG0269G Công ty TNHH Hồng Quân
Tổ 2, Phường. Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông
6.770.057 6

44 TG0277G Công ty TNHH Tư vấn Minh Khôi
Tổ 3, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông
71.529.003 48

45 TG0284G
Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch 

vụ Sơn Mã
Tổ 2, P. Nghĩa Tân, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 58.431.887 8

46 TG0337G
Công ty TNHH  thương mại & Vận Tải Hương 

Cần

Tổ Dân phố 3, Phường Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông
16.280.411 15

47 TG0340G
Doanh nghiệp tư nhân thương mại xăng dầu Vân 

Nam

Tổ dân phố 8, Phường nghĩa phú, Thành phố Gia Nghĩa, Đăk 

Nông
30.762.736 16

48 TG0406G
Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ 

HD Đắk Nông

Tổ 9, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông
51.431.292 19

49 TG0409G
Công ty TNHH một thành viên Thành Đạt Phát 

Đắk Nông

Tổ 10, Phường Nghĩa Thành,  Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông
5.591.520 5

50 TG0414G
Công ty TNHH một thành viên thương mại xây 

dựng Khánh Công

Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thành Phố Gia Nghĩa, Đắk 

Nông
12.553.549 10

51 TG0213Z Công ty TNHH TMDV Thảo Đan Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 6.786.561 5

877.711.668

1 HA0034A Văn phòng HĐND & UBND huyện Đăk Glong
Bon Ka La Dơng, Xã Quảng Khê, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk 

Nông
140.760.116 3

2 TA0002A Công ty Cổ phần Wolfram Đăk Nông X. Quảng Khê, H. Đăk G'Long, T.Đăk Nông 351.737.736 122

3 TA0003A
Công ty TNHH một thành viên vận tải khách Quốc 

Long
X. Quảng Sơn, H. Đăk G'Long, T.Đăk Nông 27.621.707 6

4 TA0009A Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng ADN Xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 96.275.451 99

5 TA0012A
Công  ty TNHH phân bón và dịch vụ nông nghiệp 

Đất Việt
Thôn 5, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 43.093.546 67

6 TA0021A Công ty TNHH một thành viên Hùng Vui Thôn 4, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 8.311.695 42

II. BHXH huyện Đắk Glong
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7 TA0027A Công ty TNHH MTV Ngọc Long Đắk Nông Xã Quảng Sơn, Huyện Đăk  Glong, tỉnh Đăk Nông 20.131.102 15

8 TA0035A Trường mầm non tư thục Hoa Mơ Bon Nting, Xã Quảng sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 85.260.511 34

9 TA0040A
Công ty TNHH một thành viên Hoàng Thái Đăk 

Nông
Thôn 1, Xã Đăk Ha, Huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 300 16

10 TA0046A Công ty TNHH MTV Hoa Thắng Đắk Nông Bon R' Bút, X. Quảng Sơn, H. Đăk glong, T. Đăk Nông 3.184.812 3

11 TA0051A
Công ty TNHH MTV nông sản - phân bón Toàn 

Phát
Thôn 7, X. Đăk Ha, H. Đăk Glong, T. Đăk Nông 10.718.171 11

12 TA0059A Công ty cổ phần Hoàng Gia Bảo Group Xã Quảng Khê, Huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 13.476.979 3

13 TA0062A Công ty cổ phần XD -TM -DV & SX HTB Thôn 1, Xã Đăk Ha, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông 21.585.920 10

14 TA0066A Công ty TNHH công nghiệp Đạt Thành Thôn 7, Xã Đăk Ha, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông 10.450.336 13

15 TA0067A Công ty TNHH dầu khí Đạt Thành Bon R' Dạ, Xã Quảng Khê, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông 17.281.370 13

16 TA0068A Công ty TNHH hóa dầu Đạt Thành Bon NĐoh, Xã Quảng Sơn, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông 17.262.722 13

17 TA0072A
Công ty TNNH Một thành viên Nông Sản Ngọc 

Anh Khoa
Thôn 3, Xã Đăk Ha, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông 10.559.194 5

116.521.672

1 HE0016E Phòng Văn Hóa Thông Tin Huyện Đăk Song Tổ 5, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 41.114.547 8

2 NE0010E
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Chú ong 

nhỏ
Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 19.712.463 3

3 TE0084E
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ thuật 

cơ điện Nguyễn Lê
TDP1, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông 55.694.662 4

2.537.304.048

1 TF0040F
Công ty TNHH một thành viên Thịnh Thành Đắk 

Nông
Thôn 7, Đắk Wer, Đắk R'lấp, Đắk Nông 165.076.421 60

2 TF0070F
Công ty TNHH một thành viên Đức Sang Đắk 

Nông
Thôn 09, Nhân cơ, Đắk R'lấp, Đắk Nông 4.469.087 4

3 TF0099F
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch 

vụ Nhân Tài
Quảng Thuận, Nghĩa Thắng, Đắk R'lấp, Đắk Nông 41.355.398 9

4 TF0150F Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông Thôn Quảng Bình, Nghĩa Thắng, Đắk R'lấp, Đắk Nông 6.637.443 3

5 TF0255F Công ty TNHH Thông Vàng Duy Nhất Thôn 3, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông 8.288.870 4

6 TF0274F Công ty TNHH MTV xây dựng và Dịch vụ 38 Thôn 9, xã Kiến Thành. huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 4.498.489 3

7 TF0030F
Công ty TNHH một thành viên Tuấn Lợi Đắk 

Nông
Thôn 2, Kiến Thành, Đắk R'lấp, Đắk Nông 322.537.622 35

III. BHXH huyện Đắk Song

IV. BHXH huyện Đắk R'lấp
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8 TF0080F
Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và dịch 

vụ Thiên Long Bảo
Khối 5, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 70.654.616 70

9 TF0082F
Công ty TNHH một thành viên Việt Đức Đắk 

Nông
TDP 02, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 25.705.811 7

10 TF0139F Công ty TNHH một thành viên cơ khí Huy Bảo Thôn 6, Kiến Thành, Đắk R’lấp, Đắk Nông 45.175.760 47

11 TF0175F
Công ty TNHH một thành viên Quyết Tiến Đắk 

Nông
Khối 6, TT. Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 49.461.333 21

12 TF0182F Công ty TNHH sản xuất Như Nghĩa Khối 5, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 15.500.602 20

13 EF0003F
Hợp tác xã nông nghiệp - Dịch vụ tổng hợp Kiến 

Đức
Khối 1, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 35.209.365 4

14 TF0053F Doanh nghiệp tư nhân Phương Lan Đắk Nông Khối 9, Thị trấn Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 35.326.062 38

15 TF0083F
Công ty TNHH một thành viên xây dựng công 

trình Anh Vũ
Khối 6, thị trấn Kiến Đức. huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 6.407.704 71

16 TF0091F
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sông Đà Hòa 

Bình

Liền kề 02-05 Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
101.702.714 6

17 TF0195F
Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển 

địa ốc Đỗ Hoàng

Số 8, Chu Văn An, TT. Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk 

Nông
52.841.279 18

18 NF0005F Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Tây Nguyên
KDC cán bộ Alumin, Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, 

tỉnh Đắk Nông
56.346.256 13

19 TF0028F
Công ty cổ phần đầu tư và XNK An Phong Đắk 

Nông

Số 29-31, Đường 23/03, Tổ 3, P. Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông
116.194.261 47

20 TF0078F Công ty TNHH Ngọc Hưng Đắk Nông Thôn 3, Nhân Cơ, Đắk R'lấp, Đắk Nông 134.014.766 48

21 TF0079F
Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Trường Thịnh 

Đắk Nông
Thôn 3, Nhân Cơ, Đắk R'lấp, Đắk Nông 30.881.001 66

22 TF0111F Công ty TNHH Lộc Thạch Bazan Đắk Nông Thôn 13, Đắk Wer, Đắk R'lấp, Đắk Nông 54.496.380 61

23 TF0112F Công ty TNHH thương mại Chính Trường Thôn 13, Đắk Wer, Đắk R'lấp, Đắk Nông 11.106.077 61

24 TF0134F Công ty TNHH MTV xây dựng Lũy Hoàng Anh Thôn 9 xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 71.311.193 35

25 TF0145F
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai 

Anh Qui
Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 4.540.640 58

26 TF0153F
Công ty TNHH một thành viên xây dựng Xuân 

Linh
Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 13.400.993 58

27 TF0167F Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Kim Ngân Thôn 3, Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 60.911.557 37

28 TF0186F Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thu Trang Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp ,tỉnh Đắk Nông 17.768.979 9
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29 TF0201F
Công ty TNHH một thành viên sản xuất NN CNC 

TM-DV du lịch Nguyên Thành Phát
Thôn 6, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 260.740.579 34

30 TF0204F
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An 

Lộc Đắk Nông
Thôn 5, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 39.437.139 17

31 EF0007F Hợp tác xã nông nghiệp vận tải 24h Khối 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 17.562.368 7

32 TF0069F
Công ty TNHH một thành viên Khánh Vy Đắk 

Nông
Thôn 1, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nông 106.744.566 77

33 TF0081F Công ty TNHH Thuận Tiến Thôn 4, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nông 372.699.850 62

34 TF0086F
Công ty TNHH thương mại - Dịch vụ - Thiết kế 

xây dựng Thành Vinh
Km 210, QL14, Thôn 9, Kiến Thành, Đắk R'lấp, Đắk Nông 6.738.489 3

35 TF0142F Công ty TNHH một thành viên Lương Nhạn Tân Bình, Đắk Ru, Đắk R'lấp, Đắk Nông 3.194.231 3

36 TF0231F Công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Khôi Group Khối 2, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 153.634.385 12

37 TF0240F
Công ty TNHH giám sát thiết kế xây dựng Thái 

Phúc
Thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 14.731.762 5

741.352.749

1 TB0007B Công Ty CP Chế Biến Gỗ XK Hưng Thịnh KCN Tâm thắng - Cư Jút - Đăk Nông 600.842.455 26

2 TB0029B Công ty TNHH xây dựng Minh Huy 70 Nguyễn Văn Linh, Bon U1, Thị Trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút 2.270.624 3

3 TB0139B Công ty TNHH Quảng Cáo TM DV SX Hoàng Gia Thôn 15, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
16.077.648 3

4 HB0075B Công ty Phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng KCN Tâm thắng - Cư Jút - Đăk Nông 122.162.022 4

24.226.826.541

1 QD0006D Công ty TNHH MTV Nam Nung Xã Nâm nung huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông 22.643.500.792 95

2 TD0001D Công ty cổ phần Đông Bắc Đăk Drô - Krông Nô - Đắk Nông 920.685.104 113

3 TD0004D Công ty TNHH MTV Tân Bảo Long Tổ 1, TT Đăk Mâm, Krông Nô, Đăk Nông 12.647.413 4

4 TD0005D Công ty TNHH Nam Trường Tổ 3, TT Đăk Mâm, Krông Nô, Đăk Nông 40.611.949 6

5 TD0011D Công ty TNHH MTV NTCN Quảng Phú 1 Phú Lợi, Quảng Phú, Krông Nô, Đăk Nông 57.683.580 21

6 TD0018D Doanh nghiệp tư nhân Oanh Quỳnh Trinh Xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 13.040.235 6

7 TD0021D Doanh nghiệp tư nhân Đức Hồng
Thôn Đăk Xuân, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk 

Nông
519.602 34

8 TD0022D Chi nhánh 2 - Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Mai Thôn 2, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông 85.760.258 35

V. BHXH huyện Cư Jut

VI. BHXH huyện Krông Nô
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9 TD0023D Công ty TNHH MTV xăng dầu Quyết Độ
Thôn Đăk Lưu, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk 

Nông
12.234.786 12

10 TD0038D Công ty TNHH mtv Trọng Tuấn Nguyên
Thôn Xuyên Tân, X. Đức Xuyên, H. Krông Nô, Tỉnh Đắk 

Nông
3.368.755 3

11 TD0039D Công ty TNHH MTV Long Vũ Đăk Nông Thôn Nam Hà, X. Nâm Đir, H. Krông Nô, T. Đăk Nông 181.075.316 19

12 TD0041D Công ty TNHHMTV VLXD ST Tùng Lâm TDP1, TT Đăk Mâm, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông 19.975.957 18

13 TD0043D Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Công Nga Thôn Nam Thuận, X. Nâm Đà, H. Krông Nô, T. Đăk Nông 4.230.658 4

14 TD0045D Công ty TNHH MTV Hải Khánh Ngân Thôn Phú Thuận, X. Quảng Phú, H. Krông Nô, T. Đăk Nông 110.019.493 24

15 TD0051D Công ty TNHH XD - TM - DV Thái Lâm
47  Nguyễn Tất Thành, TT. Đăk Mâm, H. Krông Nô, T. Đăk 

Nông
6.182.035 4

16 TD0057D
Công ty TNHH MTV Đại Lợi Phát - Chi nhánh 

Đăk Nông
Thôn K62, X. Đăk Drô, H. Krông Nô, T. Đăk Nông 19.162.954 17

17 TD0061D Công ty CP Đầu Tư Chăn nuôi Quảng Phú Thôn Phú Hòa, X. Quảng Phú, H. Krông Nô, Đă k Nông 11.944.855 4

18 TD0062D Công ty TNHH TM - DV - XD Đăng Quân Quảng Phú - Krông Nô - Đắk Nông 31.025.467 8

19 TD0066D
Công ty TNHH MTV Khai Thác Khoảng Sản 

Phước Lộc
Phú Thuận, Xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông 20.606.784 4

20 ED0002D Hợp tác xã đan thêu Thanh Hằng
Số 47, Nguyễn Tất Thành, TT Đăk Mâm, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đăk Nông
21.014.513 26

21 ED0004D Hợp Tác Tin True coffee TDP 4, TT. Đăk Mâm, H. Krông Nô, T. Đăk Nông 11.536.035 5

286.359.367

1 CC0006C Hộ Kinh Doanh Trương Thị Thảo TDP 12 - TT Đăk Mil - Đăk Mil - Đăk Nông 10.522.007 11

2 EC0002C Hợp Tác Xã Giao Thông Vận Tải Đăk Mil Xã Đăk Lao - Đăk Mil - Đăk Nông 31.715.923 5

3 KX0008C
Cán bộ xã phường không chuyên trách chỉ tham 

gia BHXH xã Đăk Săk
Xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông 15.728.741 13

4 TC0081C Công Ty TNHH MTV Đăng Hưng
117 Nguyễn Tất Thành, TT Đăk Mil, huyện Đăk Mil, Tỉnh Đăk 

Nông
77.981.791 10

5 TC0088C
Công ty TNHH MTV Vận Tải hành khách Hoàng 

Kim

Thôn Minh Đoài, Xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Nông
102.692.334 56

6 TC0098C
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây 

dựng Tòng Ly Tây Nguyên
Thôn Đức Hòa, Xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 15.191.020 7

VII. BHXH huyện Đắk Mil
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7 TC0116C Công ty Cổ phần Thương Mại Sachi Tây nguyên Thôn Đức An - Xã Thuận An - Đăk Mil - Đăk Nông 25.258.216 14

8 TC0122C
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thiên Lộc Đăk 

Nông
Thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông 7.269.335 3

141 31.462.076.524

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ THU - SỔ, THẺ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Bùi Văn Cương

Tổng cộng
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